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PHỤ LỤC 1 

Thống kê kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW 

(Kèm theo Báo cáo 897-BC/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy) 

----- 

 

 

Phổ biến quán triệt về Chỉ thị 
Ban hành văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo, thể chế hóa Chỉ thị 

Công tác kiểm tra, giám sát, 

thanh tra 

Số cuộc hội 

nghị, lớp tập 

huấn…được 

BCSĐ, ĐĐ, 

ĐU tỉnh ủy, 

thành ủy tổ 

chức 

Số lượng cán 

bộ, đảng viên 

tham gia 

Số lượng tài 

liệu ấn phẩm 

được phát 

hành 

Số lượng văn 

bản do 

BCSĐ, ĐĐ, 

ĐU tỉnh ủy, 

thành ủy ban 

hành để lãnh 

đạo, chỉ đạo 

Số lượng văn 

bản QPPL  

do bộ, ngành 

UBND cấp 

tỉnh ban 

hành để cụ 

thể hóa văn 

bản của cấp 

trên 

Số cuộc kiểm 

tra, giám sát, 

thanh tra của 

cấp ủy, tổ 

chức đảng 

trực thuộc 

Trung ương 

Số cuộc kiểm 

tra, giám sát, 

thanh tra của 

các cơ quan 

trực thuộc 

05 714 714 1 0 0 0 
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PHỤ LỤC 2 

Tình hình kết quả bảo vệ người tố cáo (từ tháng 01/2019 đến 31/12/2023) 

(Kèm theo Báo cáo 897-BC/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy) 

----- 

 

Số người yêu cầu được bảo vệ 
Số người được cơ quan, chức 

năng áp dụng biện pháp bảo vệ 

Số người KNTC về tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực bị trả thù, trù dập /bị đe dọa trả thù, trù 

dập 

Số người bị xử lý do 

hành vi trả thù, thù 

dập 
Số người 

bị xử lý 

do vu 

khống, tố 

cáo si sự 

thật 

Số người đứng 

đầu cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính 

quyền bị xử lý do 

buông lỏng lãnh 

đạo, quản lý để 

người tố cáo bị 

trả thù, trù dập 

Vị trí 

công 

tác, 

việc 

làm 

Tính 

mạng, 

sức 

khỏe 

Tài 

sản 

Danh 

dự, 

nhân 

phẩm 

Vị trí 

công 

tác, 

việc 

làm 

Tính 

mạng, 

sức 

khỏe 

Tài 

sản 

Danh 

dự, 

nhân 

phẩm 

Sa thải 

cắt chức, 

chuyển 

đổi đơn 

vị, vị trí 

công tác 

Đe 

dọa/xâm 

phạm tính 

mạng sức 

khỏe 

Đe 

dọa/xâm 

phạm tài 

sản 

Đe 

dọa/xâm 

phạm danh 

dự, nhân 

phẩm 

Kỷ 

luật 

Đảng 

Hành 

chính 

Hình 

sự 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

----- 
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PHỤ LỤC 3 

Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy 

về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (từ tháng 01/2019 đến 31/12/2023) 

(Kèm theo Báo cáo 897-BC/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy) 

----- 

 

STT 

Loại văn 

bản/Số văn 

bản 

Thời gian 

ban hành 
Nội dung 

Chỉ thị 

1  25-CT/TU 14/3/2023 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/02/2023 của BTV Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực 

Chương trình 

2  102-CTr/TU 17/12/2021 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

Quy định 

3  07-QĐ/TU 20/12/2022 
Về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 

Kế hoạch 



STT 

Loại văn 

bản/Số văn 

bản 

Thời gian 

ban hành 
Nội dung 

4  152-KH/TU 22/3/2019 
Thực hiện Chương trình số 260-CTr/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy 

5  155-KH/TU 24/4/2019 Thực hiện Chỉ thị số 27/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị 

6  182-KH/TU 02/10/2019 
Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp 

7  211-KH/TU 11/3/2020 Thực hiện Chương trình số 329-CTr/TU ngày 25/02/2020 của BTV Tỉnh ủy 

8  50-KH/TU 23/4/2021 Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 

9  62-KH/TU 20/7/2021 

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ 

án hình sự về tham nhũng, kinh tế 

10  72-KH/TU 20/9/2021 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về 

công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

11  87-KH/TU 15/10/2021 

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện và 

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

12  125-KH/TU 18/3/2022 

Triển khai thực hiện Chương trình số 100-CTr/TU, ngày 22/02/2022 của BTV 

Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 

2022 

13  143-KH/TU 01/6/2022 

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 



STT 

Loại văn 

bản/Số văn 

bản 

Thời gian 

ban hành 
Nội dung 

14  169-KH/TU 17/01/2023 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 30/12/2022 của BCĐ 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận về việc tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực năm 2023 

15  213-KH/TU 07/3/2023 
Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2023 

Công văn 

16  1202-CV/TU 10/7/2019 
Về tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiệm các hành vi tiêu cực, tham 

nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng 

17  1410-CV/TU 05/02/2020 
Về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác Nội chính, phòng chống tham 

nhũng và Cải cách tư pháp năm 2020 

18  1460-CV/TU 10/4/2020 Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị 

19  1471-CV/TU 24/4/2020 Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị 

20  246-CV/TU 19/02/2021 
Về thực hiện Thông báo Kết luận số 58-TB/TU, ngày 03/02/2021 của BTV 

Tỉnh ủy 

21  259-CV/TU 03/3/2021 
Về thực hiện Thông báo Kết luận số 55-TB/TU, ngày 18/01/2021 của Thường 

trực Tỉnh ủy 

22  316 - CV/TU 07/4/2021 
Về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

23  879-CV/TU 09/11/2021 
Về việc chỉ đạo phối hợp xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng liên quan thu 

hồi tài sản còn tồn đọng 



STT 

Loại văn 

bản/Số văn 

bản 

Thời gian 

ban hành 
Nội dung 

24  1062-CV/TU 26/01/2022 

Về thực hiện Thông báo Kết luận số 395-TB/TU, ngày 20/01/2022 của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống 

tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 

25  1090-CV/TU 16/02/2022 

Về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp lần thứ 21 của Ban 

Chỉ đạo 

26  1234-CV/TU 20/4/2022 

Về thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

27  1369-CV/TU 21/6/2022 

Về tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về 

“nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách 

tư pháp” 

28  1517-CV/TU 17/8/2022 

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 485-TB/TU, ngày 12/8/2022 của 

BTV Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc phòng ngừa, phát 

hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đứng đầu khi 

để xảy ra tham nhũng, tiêu cực 

29  1598-CV/TU 20/9/2022 

Triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22 của 

Ban Chỉ đạo 

30  1861-CV/TU 05/01/2023 

Triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo ngày 18/11/2022 



STT 

Loại văn 

bản/Số văn 

bản 

Thời gian 

ban hành 
Nội dung 

31  1864-CV/TU 05/01/2023 

Về việc khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công 

chức có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực, công việc phụ trách tại phường Mỹ 

Hương 

32  1907-CV/TU 08/02/2023 

Triển khai thực hiện Thông báo số 552-TB/TU ngày 13/01/2023 của Thường 

trực Tỉnh ủy về kết luận tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 

2023 

33  2259-CV/TU 16/6/2023 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn thành phố 

----- 


